
Học phần: Số TC: 3

1 Năm học: 2014_2015

Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp

Điểm quá 

trình

(DQT)

Điểm 

THI

Điểm

TKHP

Điểm hệ 

chữ
Ghi chú

1 CD01200486 Lê ích Anh CĐ12KM 5.5 3.5 4.3 D

2 CC01100592 Tô Trọng Bích CĐ12KM 7.0 6.0 6.4 C

3 CC01001905 Lê Trần Bộ CĐ12KM 6.0 4.0 4.8 D

4 CD01200708 Phan Văn Chung CĐ12KM 6.5 6.5 6.5 C+

5 CD01200675 Đinh Quốc Doanh CĐ12KM 0.0 0.0 0.0 F KP

6 CD01200634 Nguyễn Thị Kim Dung CĐ12KM 6.5 6.0 6.2 C

7 CC01100601 Nguyễn Chu Đạt CĐ12KM 6.5 5.0 5.6 C

8 CD01200843 Phạm Thị Hồng Hạnh CĐ12KM 5.5 7.0 6.4 C

9 CD01200416 Đinh Thuý Hằng CĐ12KM 5.5 8.5 7.3 B

10 CD01200717 Lê Thị Hằng CĐ12KM 6.5 6.0 6.2 C

11 CD01200515 Nguyễn Trung Hiếu CĐ12KM 5.5 5.5 5.5 C

12 CD01200470 Hoàng Việt Hùng CĐ12KM 0.0 0.0 0.0 F KP

13 CC01100040 Nguyễn Thị Lan Hương CĐ12KM 5.5 7.0 6.4 C

14 CD01200695 Nguyễn Ngọc Khánh CĐ12KM 4.5 3.0 3.6 F

15 CD01200848 Phan Thị Hồng Loan CĐ12KM 6.0 8.0 7.2 B

16 CD01200652 Nguyễn Thị Nga CĐ12KM 7.5 0.0 3.0 F KP

17 CC01101145 Giang Văn Phi CĐ12KM 5.5 5.0 5.2 D+

18 CC01101150 Lê Thanh Quý CĐ12KM 0.0 0.0 0.0 F KP

19 CC01002642 Nguyễn Thị Ngọc Sương CĐ12KM 6.0 0.0 2.4 F KP

20 CC01100166 Mai Nam Thắng CĐ12KM 0.0 0.0 0.0 F KP

21 CD01200223 Hoàng Đức Trí CĐ12KM 0.0 0.0 0.0 F KP

22 CC01100680 Phạm Văn Vạn CĐ12KM 0.0 0.0 0.0 F KP

Số sinh viên dự thi:  14   ,   Số sinh viên vắng: 8 Số sinh viên cấm thi: 0

Số sinh viên phạm quy: 0

CB CHẤM THI 1 CB CHẤM THI 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Phương pháp phân tích hiện đại ứng dụng trong phân tích môi trường

Lớp: Phương pháp phân tích hiện đại ứng dụng trong phân tích môi trường(114)_L01/CĐ12KM

(Ký và ghi rõ họ tên) ngày 4 tháng 2 năm 2015

Tên

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY BÁO ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN - LẦN 2

Học kỳ:

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
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